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Phần III
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI
I. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
1. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
a) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
b) Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(15 ngày làm việc )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01

	Tổ chức kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
	→
	Phòng Quản lý Chuyên ngành
	04

	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Trường hợp không cấp chứng chỉ; sửa đổi; cấp lại giấy phép, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	→
	Phòng Quản lý Chuyên ngành
	05

	Duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở
	→
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Chuyên ngành
	01

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở
	02

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở 
	→
	Văn thư Văn phòng Sở 
	01

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	01



2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
5. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
a) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
b) Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(30 ngày làm việc )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Tổ chức kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
	→
	Phòng Quản lý Chuyên ngành
	04

	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Trường hợp không cấp; gia hạn; bổ sung giấy phép, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	→
	Phòng Quản lý Chuyên ngành
	20

	Duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở
	→
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Chuyên ngành
	01 

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở
	02 

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở 
	→
	Văn thư Văn phòng Sở 
	01 

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	01 






	

7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
b) Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(05 ngày làm việc )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	0,5

	Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
- Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin phiếu khai báo (nếu có);
- Cấp Giấy xác nhận khai báo;
- Không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
	→
	Phòng Quản lý Chuyên ngành
	2

	Duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở
	→
	Lãnh đạo Phòng Quản lý Chuyên ngành
	0,5

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở
	01

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở 
	→
	Văn thư Văn phòng Sở
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	0,5














II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
8. Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ.
a) Thời hạn giải quyết: 
* Thời hạn thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ; 
* Thời hạn Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I);
-  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II);
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III).
b) Lưu đồ giải quyết:
* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(75 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra, gửi hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
	→
	Văn phòng Sở 
	07

	Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ 
	→
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch + lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ) 
	65
(13+13+13+13+13)


	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	02





* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(60 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra, gửi hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
	→
	Văn phòng Sở 
	05

	Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ 
	→
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch + lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ) 
	52
(13+13+13+13)


	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	02


* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(45 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 
	→
	Văn phòng Sở 
	15

	Duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở quyết định công nhận kết quả xét tiếp nhận vào viên chức 
	→
	Lãnh đạo 
Văn phòng Sở 
	10

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở 
	03

	Vô số, đóng dấu và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Văn phòng Sở 
	→
	Văn thư Văn phòng Sở
	01

	Trình Lãnh đạo Sở quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh
	→
	Lãnh đạo 
Văn phòng Sở
	10

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở
	03

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở
	→
	Văn phòng Sở
	01

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	01




9. Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.
a) Thời hạn giải quyết: 
* Thời hạn thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ.
* Thời hạn Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I);
- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II);
	- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III).
b) Lưu đồ giải quyết:
* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(75 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra, gửi hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
	→
	Văn phòng Sở 
	07

	Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ 
	→
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách + lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ) 
	65
(13+13+13+13+13)


	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	02





* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(60 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra, gửi hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
	→
	Văn phòng Sở 
	05

	Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ 
	→
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách + lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ ) 
	52
(13+13+13+13)


	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	02


* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(45 ngày )

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	Kiểm tra hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách
	→
	Văn phòng Sở 
	28

	Duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.
	→
	Lãnh đạo 
Văn phòng Sở 
	09

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở
	→
	Lãnh đạo Sở 
	05

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở
	→
	Văn phòng Sở
	01

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	01



[bookmark: _GoBack]B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng.
2. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng.
a) Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. 
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo.
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.
b) Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

	Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân; chuyển phòng chuyên môn
	→
	
Thanh tra Sở

	01 

	
Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

	
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	

	- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
	→
	
	33
(3+30)

	- Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.
	
	
	08
(3+5)

	Ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn thư Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
	→
	Lãnh đạo 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	02

	Vô số, đóng dấu, chuyển kết quả về Thanh tra Sở 
	→
	Văn thư  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	01 

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	→
	Thanh tra Sở
	01 



1

